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THÔNG BÁO 

Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện xét  

nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm 

vụ và kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế 

độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư 

số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng 

bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động;  

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; 

Căn cứ vào cuộc họp của Hội đồng xét nâng bậc lương nâng bậc lương thường 

xuyên và nâng lương trước thời hạn (Hội đồng xét nâng bậc lương) đối với cán bộ công 

chức, viên chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

Hội đồng xét nâng bậc lương Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo danh 

sách công chức, viên chức đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn và kết quả xét 

nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 là 04 người (có danh sách kèm theo). 

Hội đồng xét nâng bậc lương Chi cục thông báo để các phòng, trạm và các cá 

nhân có liên quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng, trạm trực thuộc Chi cục; 

- CC,VC được xét nâng lương trước hạn; 

- Trang Website Chi cục;  

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TĐKT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ 

BẢO VỆ THỰC VẬT 

Ngô Trung Kiên 



DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 

DO HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXNBL ngày      /02/2024 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) 

 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ, 

đơn vị công 

tá 

Lương hiện hưởng Đề nghị nâng lương trước hạn 

Thành tích đạt được 
Ghi 

chú Mã số 

ngạch 
Bậc 

Hệ 

số 
Ngày hưởng 

Thời 

gian 
Bậc 

Hệ 

số 

Thời điểm 

hưởng 

lương mới 

1 
Vũ Hoàng Hiệp  

 
26/03/1979 

Phó trưởng 

phòng 

Phòng 

Trồng trọt 

01.003 7 4,32 01/4/2021 
09 

tháng 
8 4,65 01/7/2023 

- Năm 2021, 2022, 2023: đạt 

Lao động tiến tiến; 

- Năm 2021,2022, 2023: đạt 

Chiến sĩ TĐCS 

 

Có 

các 

Quyết 

định 

(tập 

thể, 

cá 

nhân 

kèm 

theo) 

2 
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
05/3/1984 

Phó trưởng 

phòng 

Phòng  

HCTH 

01.003 5 3,66 01/4/2021 
06 

tháng 
6 3,99 01/10/2023 

- Năm 2021, 2022, 2023: đạt 

Lao động TT;   

- Năm 2023: đạt Chiến sĩ 

TĐCS 

 

3 
Phạm Thị Kim Oanh 

 
25/12/1982 

Trạm trưởng 

trạm Trồng 

trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Tiên Lãng 

V.03.0

1.02 
6 3,99 01/9/2021 

09 

tháng 
7 4,32 01/12/2023 

- Năm 2021, 2022, 2023: đạt 

Lao động tiến tiến;   

- Năm 2022, 2023: đạt Chiến sĩ 

TĐCS 



3 

 

 

 

4 Đặng Văn Tâm  25/10/1984 

Trạm trưởng 

trạm Trồng 

trọt và Bảo 

vệ thực vật 

liên huyện 

quận Kiến 

Thụy, Đồ 

Sơn, Dương 

Kinh 

 

V.05.0

2.07 
5 3,66 01/7/2021 

06 

tháng 
6 3,99 

01/01/202

4 

- Năm 2022, 2023: đạt Lao 

động tiến tiến;   

- Năm 2022, 2023: đạt Chiến sĩ 

TĐCS 
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